
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 147/37, Đường ĐT741, Tổ 1, Ấp 2A, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

10/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XNK AN QUÂN THỊNH PHÁT

3703201964

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả động vật 
sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh 
mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và 
các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai 
thác, sử dụng)

4620

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641(Chính)

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn củi các loại, củi băm, dăm bào, mùn cưa 
(không chứa mùn cưa, dăm bào, bột gỗ; không chứa than đá tại 
tỉnh Bình Dương; không sang, chiết, nạp khí hoá lỏng)

4661

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý. 
Mua bán vàng miếng

4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Mua bán gỗ cây, gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, 
ngói, đá, cát, sỏi, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, 
hàng trang trí nội và ngoại thất, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng.

4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ. Xuất khẩu, nhập 
khẩu vàng trang sức, hàng mỹ nghệ bằng vàng, bạc, các kim 
loại quý khác, kim cương, đá quý, đá bán quý, vàng miếng, 
vàng nguyên liệu dưới dạng lá, dây bột, khối, thỏi, hạt, miếng. 
Xuất khẩu, nhập khẩu đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi 
tiết liên quan

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XNK AN QUÂN THỊNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XNK AN QUAN THINH PHAT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: XNK AN QUAN THINH PHAT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972.959.434
Email:

Fax:
Website:
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7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử 

8299

8. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ kiểm định kim cương và đá quý. Dịch vụ 
kiểm định vàng, bạc, kim loại quý khác, đá bán quý

7120

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

10. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

11. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

12. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: May gia công hàng may mặc, quần áo dùng trong nội 
địa và xuất khẩu (chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn 
thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy 
chữa cháy, bảo vệ môi trường)

1410

13. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

14. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không cưa, xẻ, bào và bảo quản tại trụ sở chính)

1610

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1621

16. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý, vàng miếng

2420

17. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công vàng, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim 
hoàn và các chi tiết liên quan

2592

18. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Gia công vàng 
trang sức, mỹ nghệ. Sản xuất đồ trang sức bằng kim loại quý 
hoặc kim loại cơ bản mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nữa 
quý, hoặc kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc đá nửa quý  
hoặc các kim loại khác; Sản xuất các chi tiết bằng vàng bạc 
bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản mạ kim loại quý như: 
đồ ăn, đồ dẹt, bát đĩa, ấm chén, các chi tiết vệ sinh, các chi tiết 
trong văn phòng, các chi tiết sử dụng trong tôn giáo. Sản xuất 
các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại quý (trừ 
dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu kim loại, bàn xẻng, 
thử cực dương của kim loại; Đồng hồ bằng kim loại quý; cổ 
tay áo, dây đồng hồ, hộp thuốc lá.

3211

21. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

22. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

23. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ THU HÀ

Việt 
Nam

Ấp 2A, Xã Phước 
Hoà, Huyện Phú 
Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 074166005228

2NGUYỄN 
THÀNH 
QUÂN

Việt 
Nam

Ấp 2A, Xã Phước 
Hoà, Huyện Phú 
Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 074090007492

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, 
đồ trang sức. Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ 
công mỹ nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt. Bán lẻ vàng, bạc kim 
loại quý nguyên liệu. Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Xuất 
khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng 
miếng 

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074090007492
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 2A, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 2A, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH QUÂN Nam

28/03/1990 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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